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Số TC  : 3

Học kỳ : 3

Thời gian : 18h00 ngày 26/02/2016 - Phòng : 901A * 182 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2031210145Nguyễn Tuấn Anh Nam 29/10/1986K11MBA2 0

2 2031210146Vương Thế Anh Nam 21/07/1982K11MBA2 0

3 2031210150Phan Quốc Cường Nam 11/01/1986K11MBA2 HP KỲ 3

4 2030210147Nguyễn Vũ Bảo Chiêu Nữ 02/05/1976K11MBA2 0

5 2031210149Nguyễn Chúc Nam 01/01/1964K11MBA2 HP KỲ 3

6 2031210151Đinh Ngọc Dinh Nam 14/10/1973K11MBA2 0

7 2030210153Ngô Thị Thùy Dung Nữ 09/02/1986K11MBA2 0

8 2030210157Lê Thị Ngọc Hà Nữ 17/04/1985K11MBA2 0

9 2030210161Trương Thị Phương Hằng Nữ 27/08/1989K11MBA2 0

10 2031210163Phan Đức Hiển Nam 12/10/1987K11MBA2 HP KỲ 3

11 2031210165Phạm Trung Hiếu Nam 12/03/1983K11MBA2 HP KỲ 3

12 2031210168Phan Minh Hoàng Nam 26/10/1977K11MBA2 0

13 2031210173Phạm Ngọc Huy Nam 04/07/1986K11MBA2 0

14 2030210171Trần Thị Xuân Hương Nữ 08/12/1985K11MBA2 HP KỲ 3

15 2031210175Bùi Đức Khải Nam 27/07/1987K11MBA2 0

16 2031210177Nguyễn Hữu Khánh Nam 01/01/1977K11MBA2 0

17 2031210181Nguyễn Đình Lam Nam 08/12/1979K11MBA2 0

18 2030210184Lê Thị Mười Nữ 06/04/1975K11MBA2 0

19 2031210185Nguyễn Ngọc Nam Nam 25/05/1984K11MBA2 0

20 2031210186Trần Đại Nghĩa Nam 02/01/1977K11MBA2 0

21 2030210187Nguyễn Thanh Kim Nguyên Nữ 30/01/1987K11MBA2 0

22 2030210189Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 06/11/1983K11MBA2 HP KỲ 3

23 2031210191Trần Đức Phúc Nam 20/04/1984K11MBA2 0

24 2031210192Bùi Phước Phước Nam 02/071992K11MBA2 0

25 2031210193Lê Hồng Phương Nam 12/09/1978K11MBA2 0

26 2031210194Lê Quốc Phương Nam 09/01/1988K11MBA2 0

27 2030210195Nguyễn Thu Phương Nữ 02/11/1976K11MBA2 0

28 2031210197Hoàng Xuân Quí Nam 22/04/1972K11MBA2 0
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Số TC  : 3

Học kỳ : 3

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI K ẾT THÚC HỌC PHẦN * LỚP: K11MBA2            BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

             TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CHUYÊN NGÀNH: QU ẢN TRỊ KINH DOANH

MÔN: KINH T Ế VI MÔ * MÃ MÔN: ECO602

Thời gian : 18h00 ngày 26/02/2016 - Phòng : 901B * 182 Nguyễn Văn Linh Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 2031210201Huỳnh Xuân Sơn Nam 29/01/1971K11MBA2 0

2 2030210203Đặng Ngọc Thu Sương Nữ 09/01/1991K11MBA2 0

3 2030210205Trần Thị Thanh Sương Nữ 21/05/1990K11MBA2 0

4 2030210207Hoàng Thị Minh Tâm Nữ 06/11/1988K11MBA2 0

5 2031210223Nguyễn Khắc Tiến Nam 15/05/1979K11MBA2 HP KỲ 3

6 2031210224Phan Tất Tỉnh Nam 07/11/1978K11MBA2 0

7 2031210234Cao Văn Tuấn Nam 29/12/1973K11MBA2 0

8 2031210239Hoàng Tùng Nam 29/01/1981K11MBA2 0

9 2031210215Trần Công Thạnh Nam 31/03/1981K11MBA2 HP KỲ 3

10 2030210211Nguyễn Thị Thắng Nữ 24/08/1974K11MBA2 0

11 2031210216Phạm Văn Thịnh Nam 10/01/1989K11MBA2 0

12 2030210217Nguyễn Thị Thơm Nữ 09/02/1984K11MBA2 0

13 2030210221Nguyễn Thị Bắc Thủy Nữ 16/07/1984K11MBA2 HP KỲ 3

14 2030210222Phan Thị Lệ Thủy Nữ 11/01/1974K11MBA2 0

15 2030210219Nguyễn Trần Hoài Thương Nữ 30/05/1990K11MBA2 0

16 2030210227Lê Thị Xuân Trang Nữ 12/08/1980K11MBA2 0

17 2030210226Trương Thị Thùy Trâm Nữ 02/11/1987K11MBA2 0

18 2031210229Dương Phú Khải Trí Nam 09/06/1990K11MBA2 HP KỲ 3

19 2030210231Lê Thị Hoài Trinh Nữ 03/06/1992K11MBA2 HP KỲ 3

20 2031210232Huỳnh Đức Trung Nam 23/08/1979K11MBA2 0

21 2030210241Nguyễn Trần Khánh Uyên Nữ 11/04/1983K11MBA2 0

22 2031210243Võ Vương Viên Nam 26/09/1975K11MBA2 0

23 2031210245Bạch Ngọc Vinh Nam 31/07/1988K11MBA2 HP KỲ 3

24 2030210247Trần Thị Vinh Nữ 05/02/1983K11MBA2 0

25 2031210249Lê Minh Vũ Nam 04/04/1977K11MBA2 0

26 2031210250Lê Ngọc Vũ Nam 26/11/1983K11MBA2 HP KỲ 3

27 2031210251Võ Nguyên Vũ Nam 03/09/1971K11MBA2 0
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